THOI KHOA BIEU CHINH KHOA NAM HOQC 2024-2025 (BUOI SANG)

AP DUNG TU NGAY 24/02/2025

THU |TIET] 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10 12A11 12A12 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10 11A11 11A12 11A13
1 Tho Tai The | Ngoc | Khanh | XHuwong | TrHweng | Nguyen [ Thao | Tam | D.Thay | K.Mai | Lan | M.Hoa | Hing | Nhu Vii Héng | T.Thay | Hién | Thoy | D.Ha Ly T.Hoa | Loan
2 |TN(T1)| H2 |TN(L4)| S4 [TN(LL)|[TNAVLTN(TIL]TNESVS)| TN(TL4)| Vi1 V4 |TN(V7)| V8 |TN(AVY)|TNESVL)| H3 [TN(HS) L5 | TN(H9) |[TN(AV3)TN(CD2)| T12 L9 [TN(AV2)| TN(TH2)
HAI'| 3 Sv4 T L4 L9 L1 AV1 [ CN4 | SV3 Ti4 S1 V4 V7 V8 T9 Svi H3 CN1 L5 H9 AV3 | CD2 T12 S3 TH3 b3
4 | TH2 T AV7 | SV1 | TH V7 | SV3 H2 | Vi1 | CN4 | T9 T12 T1 | TH4A | S1 | AVl | L4 | CN1 | TH3 | Sv4 L5 V4 V5 S3 p3
5 TH2 Svi CN4 TH V7 Sv3 H2 V11 CD2 T9 T12 T1 TH4 | AV3 S1 L4 TH3 | Sv4 L5 A2 V5 b3 S3
1 T1 \%:] V9 V3 [ AVIl| H9 | Tu1 V6 | CD2 | B3 L4 | AV6 | L5 \%! T4 |TN(H3)| V7 H1 | T13 | T10 P4 | CD1 | CN2 | T3 | AV4
2 T1 V8 V9 V3 S2 H9 T11 CD2 S3 L3 L4 AV6 L5 H3 T4 CN2 V7 H1 T13 T10 AV1 b3 AV5 T3 AV4
BA | 3 S2 | Av4 | H1 | CN4 | V8 L8 V9 T13 L7 L3 | AVe | V7 S1 H3 H9 L9 T3 V3 D4 V1l | AVl | S3 | AV5 | CN2 | CD1
4 H7 L3 T10 H4 V8 TH5 S3 T13 L7 CN4 S1 CD3 | AV6 L8 H9 L9 T3 AV5 V3 b4 Ti1 L5 b3 V1 CN2
5 L3 T10 |TN(L9)| P4 | TH5 | H7 p3 CD3 L8 | CN2 S1 | AV5 | V3 H4 | T11 L5 V1
1 |AVIO| S4 | AV7 | T4 T3 T12 | TH1 | AV9 | AV4 |TN(viyl P2 | CN3 | T1 T9 L1 V3 | AV6 | TH3 | SV3 | TH2 | V4 | AV2 | L9 L7 T10
2 | vio H2 | AV7 | T4 T3 T12 | TH1 | AV9 | AV4 | VI1 | CN3 | B2 T1 T9 L1 V3 | AV6 | TH3 | SV3 | TH2 | Vv4 | AV2 | L9 L7 T10
™ | 3 | V10 T SV4 | CN4 | HS8 S4 | AV3 | TH1 | T14 | AV8 |TN(T9)| B2 H2 | AV9 [ V3 T13 | TH4 | T10 | AV4 | S2 | TH2 [ TN(v4) [TN(TH3)| AV2 | Vi1
4 L7 T CN4 | AV | H8 D2 SV3 | TH1 | CN3 | T7 V4 | TH5 | H2 | sv4 | V3 T13 | TH4 | T10 S2 | AV3 | TH2 | T12 | T14 | TH3 | Vi1
5 L7 S2 | Avs CN4 T7 V4 | TH5 | Sv3 SV4 | H8 AV3 T12 | Ti4
1 T1 | AV4 | T10 L9 | AVil| V7 H7 V6 | Vi1 | P3 | CD3 | S1 | Ave | Vi1 H9 | AVl | L4 | AV5 | T13 H4 | T11 | TH3 | CN2 | T3 | TH2
2 T1 | AV4 | T10 L9 | AVil| H9 H7 V6 | V11 | CD2 | L4 | AV6 | L5 V1 | CN2 | AVl | V7 S1 T13 H4 | T11 | TH3 | AV5 | T3 | TH2
NAM| 3 H7 | TH2 | L4 H4 L1 | Avl | T11 | T13 | P3 | V11 | AV6 | V7 | TH4 | H3 T4 L9 T3 V3 H9 T10 | CD2 | L5 | TH3 [ CN2 | AV4
4 H7 | TH2 | L4 H4 L1 | Avl | Ti1 | T13 | CD2 | V11 | AV6 | V7 | TH4 | s1 T4 H3 T3 V3 H9 T10 L5 [ CD1 | TH3 | V1 | CN2
5 CD2 CD3 L1 | CN2 L5 AV1 Vvl | CD1
1| sv4 H2 H1 | Ssvi | T3 P2 V9 | AV9 | Av4 | AV8 | CN3 | T12 |TN(V8) T9 | Av3 | Ti3 H8 |[TN(CN1)| SV3 | P4 V4 | AV2 | T14 L7 T10
2 L7 [TN(H2) H1 V3 T3 L8 V9 | SV3 | CN3 | AV8 | T9 T12 V8 | AV9 | AV3 | T13 H8 | CN1 | AV4 | SV4 | V4 P3 T4 | AV2 | T10
SAU| 3 | V10 | SV1 | V9 | Avs | HS8 L8 | AV3 | Sv3 L7 L3 T9 P2 H2 | AV9 | V3 | SV4 | CN1 | H1 | AV4 | V1 P4 V4 V5 | AV2 | B3
4 | AVI0O| L3 sv4 | T4 V8 T12 | AV3 | H2 | T14 T7 P2 | CN3 | Sv3 L8 SVl | V3 | Ave | T10 P4 V1 S3 V4 V5 P3 Vi1
5 | AV1i0| V8 T4 P4 T12 S3 T14 T7 AV6 | Sv4 T10 V3 p3 V11
KT.HIEU TRUONG
A A ~
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